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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-SGDĐT                         
	Lâm Đồng, ngày      tháng      năm 2026



TỜ TRÌNH
Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi 
đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
 Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý


Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Ngày 03/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định có hiệu lực kể từ ngày  03/9/2025 và thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Nghị định số 97/2023/NĐ-CP.
 Tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp “…quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương”.

Ngày 02/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục; tại khoản 4 Điều 13 quy định: “Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo như sau:

“Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ tuyển sinh, các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương”.

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là cần thiết.

2. Cơ sở thực tiễn


Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 cho áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành trước khi sáp nhập; theo đó, thống nhất cho áp dụng Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND trên phạm vi đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập (bao gồm tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng cũ).


Tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND giao Ủy ban nhân dân tỉnh “…chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế các văn bản không còn phù hợp nhằm đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp”.


Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại danh mục, mức thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập (bao gồm tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập); vì vậy, việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích ban hành Quyết định

Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới.
Thúc đẩy việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục của tỉnh, bổ sung nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Quyết định
Việc xây dựng Quyết định đảm bảo theo quy định pháp luật, hợp lý, khả thi, dễ tiếp cận và áp dụng; đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


Quy định thống nhất về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đảm bảo phù hợp với thu nhập, mức sống của người dân, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nguồn lực bổ sung để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.


Huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ, phục vụ có hiệu quả hoạt động nâng cao chất lượng dạy học; tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân, khắc phục tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Sau khi nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, kế thừa Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND, căn cứ điều kiện kinh tế xã hội hiện nay; 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng nội dung và định mức thu; lấy ý kiến các phòng chuyên môn thuộc Sở; xây dựng dự thảo Tờ trình của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến góp ý các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; các trường Trung học phổ thông công lập; đồng thời gửi Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh đề nghị đăng tải toàn văn nội dung dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân đóng góp ý kiến tại Công văn số ……../SGDĐT-KHTC ngày ….. tháng 4 năm 2026 và Công văn số ……../SGDĐT-KHTC ngày ….. tháng 4 năm 2026.
Nội dung các ý kiến góp ý và việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với các dự thảo Tờ trình và Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể tại Công văn số ……/SGDĐT-KHTC ngày ….. tháng …. năm 2026.

2. Ngày ….tháng ….. năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số ……/SGDĐT-KHTC gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
Ngày ….. tháng …..năm 2026, Sở Tư pháp có Báo cáo số …/BC-STP về báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, điều chỉnh và báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số …../SGDĐT-KHTC ngày …..tháng ….năm 2026.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
b) Đối tượng áp dụng:
- Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (sau đây gọi chung là học sinh) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm 4 Điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Danh mục các khoản thu và mức thu 
Điều 3. Cơ chế quản lý thu chi 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

3. Nội dung cơ bản

a) Danh mục các khoản thu và mức thu


1. Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học khi cha mẹ trẻ em, học sinh có nhu cầu) (khoảng thời gian giữ trẻ do nhà trường và phụ huynh thống nhất): cấp mầm non và cấp tiểu học là 9.000 đồng/học sinh/giờ, cấp THCS và THPT không thực hiện. 

Thuyết minh xây dựng mức thu:


- Mức lương cơ sở: 2.340.000 đồng/tháng (theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang) và dự kiến tăng lương 8% = 2.530.000 đồng/tháng.

- Lấy hệ số lương bình quân: (4,98 + 2,34)/2 = 3,66.

- Tiền lương làm thêm 01 giờ: 3,66 x 2.530.000 đồng/22 ngày/8 giờ x 150% = 78.919 đồng/giờ (theo khoản 1 Điều 55 Nghị định số 145/2000/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động).


- Tiền trông trẻ: 78.919 đồng x 1,2 = 94.703 đồng/giờ (vận dụng tính 20% chi phí quản lý, cơ sở vật chất theo điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

- Tính trung bình/học sinh: 94.703 đồng/giờ/10 học sinh = 9.470 đồng/học sinh/giờ, làm tròn là 9.000 đồng/học sinh/giờ (định mức học sinh vận dụng theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, lấy mức chung giữa nhà trẻ và mẫu giáo: 25 trẻ em/nhóm trẻ/2,5 người = 10 trẻ).

2. Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các ngày nghỉ, ngày hè (8 giờ/ngày): cấp mầm non là 51.000 đồng/học sinh/ngày, cấp tiểu học, cấp THCS và THPT không thực hiện.

Thuyết minh xây dựng mức thu:


- Tiền lương 01 ngày: 3,66 x 2.530.000 đồng/22 ngày = 420.900 đồng/ngày.

- Tiền trông trẻ: 420.900 đồng/ngày x 1,2 (20% chi phí quản lý, cơ sở vật chất) = 505.080 đồng/ngày.

- Tính trung bình/học sinh: 505.080 đồng/ngày/10 học sinh = 50.508 đồng/học sinh/ngày; làm tròn là 51.000 đồng/học sinh/ngày.

3. Dịch vụ tăng cường cho việc vệ sinh cá nhân đối với trẻ mầm non. Vệ sinh sân trường và khu vực vệ sinh của học sinh theo nhu cầu: cấp mầm non là 48.000 đồng/học sinh/tháng, cấp tiểu học, cấp THCS và THPT là 24.000 đồng/học sinh/tháng.

Thuyết minh xây dựng mức thu:


Dịch vụ tăng cường cho việc vệ sinh cá nhân đối với trẻ mầm non. Vệ sinh sân trường và khu vực vệ sinh của học sinh theo nhu cầu (48.000 đồng/học sinh/tháng ) = Nhu cầu vệ sinh trẻ mầm non (khăn giấy khô, khăn giấy ướt, nước rửa tay), dụng cụ vệ sinh (21.000 đồng/học sinh/tháng) + Tiền công quét dọn (27.000 đồng/học sinh/tháng), cụ thể:

- Nhu cầu vệ sinh trẻ mầm non (khăn giấy khô, khăn giấy ướt, nước rửa tay), dụng cụ vệ sinh: 21.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Kế thừa mức thu khi xây dựng Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 19.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 (3,31%): 19.000 đồng/học sinh/tháng  x 1,0331 = 19.629 đồng/học sinh/tháng (theo Phần III Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng Mười Hai, quý IV và năm 2025 ngày 05/01/2026 của Cục Thống kê).

+ Tăng theo chỉ tiêu tỷ số giá tiêu dùng năm 2026 so với năm 2025 (4,5%): 19.629 đồng/học sinh/tháng  x 1,045 = 20.512 đồng/học sinh/tháng, làm tròn: 21.000 đồng (chỉ tiêu theo khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 244/2025/QH15 ngày 13/11/2025 của Quốc hội về kế hoạch phát triển năm 2026).

- Tiền công quét dọn (27.000 đồng/học sinh/tháng).


+ Tiền công: 4.730.000 (lương tối thiểu vùng II) x 1,07 (7% qua đào tạo nghề) x 1,215 (21,5% các khoản đóng góp) = 6.149.237 đồng/tháng (theo khoản 1, khoản 2 Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động).

+ Tính trung bình/học sinh: 6.149.237 đồng/tháng/225 học sinh = 27.330 đồng/học sinh/tháng, làm tròn 27.000 đồng/học sinh/tháng (định mức học sinh vận dụng theo Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lấy mức chung giữa nhà trẻ và mẫu giáo: 25 trẻ em/nhóm trẻ; số nhóm vận dụng theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, xây dựng một người quét dọn vệ cho 09 nhóm lớp, số học sinh: 25 trẻ/nhóm x 09 nhóm = 225 học sinh).

Theo Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu của nội dung “Dịch vụ tăng cường cho việc vệ sinh cá nhân đối với trẻ mầm non. Vệ sinh sân trường và khu vực vệ sinh của học sinh theo nhu cầu” ở cấp tiểu học bằng 50% cấp mầm non, kế thừa Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND, quy định mức thu tại dự thảo Quyết định cấp tiểu học cũng bằng 50% cấp mầm non.

Qua rà soát tại các cơ sở giáo dục công lập, nhiệm vụ dọn vệ sinh trường lớp khá nhiều như vệ sinh các khu vệ sinh của học sinh, sân trường, lớp học. Theo xu hướng hiện nay, phụ huynh học sinh muốn con em tập trung vào việc học, không phải tham gia việc vệ sinh trường lớp; do đó các cơ sở giáo dục phải hợp đồng thêm lao động thời vụ để làm công tác vệ sinh. Đồng thời, ở một số cơ sở giáo dục công lập có cấp tiểu học và cấp THCS, học sinh hai cấp sử dụng chung khu vệ sinh, trường hợp thu tiền của cấp tiểu học để vệ sinh sân trường và khu vực vệ sinh của học sinh nhưng cấp THCS không thực hiện thu sẽ phát sinh nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng mức thu vệ sinh cho cấp THCS và cấp THPT với mức thu bằng cấp tiểu học.

4. Dịch vụ phục vụ ăn sáng của học sinh: cấp mầm non là 17.000 đồng/học sinh/ngày, cấp tiểu học, cấp THCS và THPT không thực hiện.

Thuyết minh xây dựng mức thu:

Kế thừa mức thu Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND: 16.000 đồng/học sinh/ngày; tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 là 3,31% và chỉ tiêu tỷ số giá tiêu dùng năm 2026 so với năm 2025 là 4,5%: 16.000 đồng/học sinh/ngày x 1,0331 x 1,045 =17.274 đồng/học sinh/ngày, làm tròn: 17.000 đồng/học sinh/ngày.

5. Dịch vụ phục vụ bán trú có tổ chức nấu ăn


a. Dịch vụ ăn bán trú của học sinh: Cấp mầm non, cấp THCS và cấp THPT là 38.000 đồng/học sinh/ngày, cấp tiểu học là 32.000 đồng/học sinh/ngày.

Thuyết minh xây dựng mức thu:


- Kế thừa mức thu Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND: cấp mầm non là 35.000 đồng/học sinh/ngày; tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 và năm 2026 so với năm 2025: 35.000 đồng/học sinh/ngày x 1,0331 x 1,045 =37.786 đồng/học sinh/ngày, làm tròn: 38.000 đồng/học sinh/ngày.


- Kế thừa mức thu Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND: cấp tiểu học  là 30.000 đồng/học sinh/ngày; tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 và năm 2026 so với năm 2025: 30.000 đồng/học sinh/ngày x 1,0331 x 1,045 =32.388 đồng/học sinh/ngày, làm tròn: 32.000 đồng/học sinh/ngày.


- Kế thừa Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND, quy định mức thu tại dự thảo Quyết định của cấp THCS và cấp THPT bằng cấp mầm non.

b. Dịch vụ chăm sóc bán trú: Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa: cấp mầm non là 334.000 đồng/học sinh/tháng, cấp tiểu học, cấp THCS và THPT là 263.000 đồng/học sinh/tháng.

Thuyết minh xây dựng mức thu:

* Cấp mầm non: Dịch vụ chăm sóc bán trú: Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa cấp mầm non (334.000 đồng/học sinh/tháng) = Thuê người nấu ăn (137.000 đồng/học sinh/tháng) + chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường (39.000 đồng/học sinh/tháng) + hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa cấp mầm non (158.000 đồng/học sinh/tháng), cụ thể:

- Thuê người nấu ăn:

+ Tiền công: 4.730.000 (lương tối thiểu vùng II) x 1,07 (7% qua đào tạo nghề) x 1,215 (21,5% các khoản đóng góp) = 6.149.237 đồng/tháng.

+ Tính trung bình/học sinh: 6.149.237 đồng/tháng/45 học sinh = 136.650 đồng/học sinh/tháng, làm tròn 137.000 đồng/học sinh/tháng (định mức người nấu ăn là 45 học sinh/người vận dụng theo định mức phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách).

- Chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường


+ Tiền lương làm thêm 01 giờ: 3,66 x 2.530.000 đồng/22 ngày/8 giờ x 150% = 78.919 đồng/giờ.

+ Trực giờ nghỉ trưa Hiệu trưởng, kế toán, y tế, bảo vệ: 78.919 đồng/giờ x 2 giờ x 5 ngày x 4 tuần x 4 người = 12.627.040 đồng/tháng.

+ Trực giờ nghỉ trưa 02 Phó Hiệu trưởng: 78.919 đồng/giờ x 1giờ x 5 ngày x 4 tuần x 2 người = 3.156.760 đồng/tháng.

Cộng: 15.783.800 đồng/tháng.

+ Tính trung bình/học sinh: 15.783.800 đồng/tháng/(20 học sinh/lớp x 20 lớp) =39.460 đồng/học sinh/tháng, làm tròn 39.000 đồng/học sinh/tháng (định mức người quản lý buổi trưa là 20 học sinh/người vận dụng theo định mức quản lý buổi trưa bình quân cho trẻ em quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025; định mức lớp lấy theo số lớp bình quân theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (9+30)/2=19,5 lớp = 20 lớp).

- Hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa 


+ Tiền lương làm thêm 01 giờ: 3,66 x 2.530.000 đồng/22 ngày/8 giờ x 150% = 78.919 đồng/giờ.


+ Trực giờ nghỉ trưa cho học sinh: 78.919 đồng/giờ x 2 giờ x 5 ngày x 4 tuần = 3.156.750 đồng/tháng.


+ Tính trung bình/học sinh: 3.156.750 đồng/tháng/20 học sinh =157.838 đồng/học sinh/tháng,  làm tròn 158.000 đồng/học sinh/tháng (định mức người quản lý buổi trưa là 20 học sinh/người vận dụng theo định mức quản lý buổi trưa bình quân cho trẻ em quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025).

* Cấp Tiểu học: Dịch vụ chăm sóc bán trú: Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa cấp tiểu học (263.000 đồng/học sinh/tháng) = Thuê người nấu ăn (137.000 đồng/học sinh/tháng) + chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường (21.000 đồng/học sinh/tháng) + hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa cấp tiểu học (105.000 đồng/học sinh/tháng), cụ thể:


- Thuê người nấu ăn: tương tự mức thu của cấp mầm non là 137.000 đồng/học sinh/tháng.

- Chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường


+ Tiền lương làm thêm 01 giờ: 3,66 x 2.530.000 đồng/22 ngày/8 giờ x 150% = 78.919 đồng/giờ.


+ Trực giờ nghỉ trưa Hiệu trưởng, kế toán, y tế, bảo vệ: 78.919 đồng/giờ x 3 giờ x 5 ngày x 4 tuần x 4 người = 18.940.560 đồng/tháng.


+ Trực giờ nghỉ trưa 02 Phó Hiệu trưởng: 78.919 đồng/giờ x 1,5 giờ x 5 ngày x 4 tuần x 2 người = 4.735.140 đồng/tháng.


Cộng: 23.675.700 đồng/tháng.


+ Tính trung bình/học sinh: 23.675.700 đồng/tháng/(45 học sinh/lớp x 25 lớp) =21.045 đồng/học sinh/tháng, làm tròn 21.000 đồng/học sinh/tháng (định mức người quản lý buổi trưa là 45 học sinh/người vận dụng theo định mức quản lý buổi trưa bình quân cho học sinh quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025; định mức lớp lấy theo số lớp bình quân theo khoản 9 Điều 1 Thông tư 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (10+40)/2=25 lớp).


- Hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa 


+ Tiền lương làm thêm 01 giờ: 3,66 x 2.530.000 đồng/22 ngày/8 giờ x 150% = 78.919 đồng/giờ.


+ Trực giờ nghỉ trưa cho học sinh: 78.919 đồng/giờ x 3 giờ x 5 ngày x 4 tuần = 4.735.140 đồng/tháng.


+ Tính trung bình/học sinh: 4.735.140 đồng/tháng/45 học sinh =105.225 đồng/học sinh/tháng,  làm tròn 105.000 đồng/học sinh/tháng (định mức người quản lý buổi trưa là 45 học sinh/người vận dụng theo định mức quản lý buổi trưa bình quân cho học sinh quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025).


* Kế thừa Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND, quy định mức thu tại dự thảo Quyết định của cấp THCS và cấp THPT bằng cấp Tiểu học.


c. Dịch vụ phục vụ tổ chức nấu ăn bán trú: cấp mầm non là 54.000 đồng/học sinh/tháng, cấp tiểu học, cấp THCS và THPT là 32.000 đồng/học sinh/tháng.

Thuyết minh xây dựng mức thu:


- Kế thừa mức thu Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND: cấp mầm non là 50.000 đồng/học sinh/ngày; tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 và năm 2026 so với năm 2025: 50.000 đồng/học sinh/ngày x 1,0331 x 1,045 = 53.979 đồng/học sinh/ngày, làm tròn: 54.000 đồng/học sinh/ngày.


- Kế thừa mức thu Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND: cấp tiểu học  là 30.000 đồng/học sinh/ngày; tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 và năm 2026 so với năm 2025: 30.000 đồng/học sinh/ngày x 1,0331 x 1,045 =32.388 đồng/học sinh/ngày, làm tròn: 32.000 đồng/học sinh/ngày.


- Kế thừa Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND, quy định mức thu tại dự thảo Quyết định của cấp THCS và cấp THPT bằng cấp tiểu học.


6. Dịch vụ phục vụ bán trú không tổ chức nấu ăn

a. Dịch vụ ăn bán trú của học sinh cấp mầm non, cấp THCS và cấp THPT là 43.000 đồng/học sinh/ngày, cấp tiểu học là 38.000 đồng/học sinh/ngày.


Thuyết minh xây dựng mức thu:


- Kế thừa mức thu Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND: cấp mầm non là 40.000 đồng/học sinh/ngày; tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 và năm 2026 so với năm 2025: 40.000 đồng/học sinh/ngày x 1,0331 x 1,045 =43.184 đồng/học sinh/ngày, làm tròn: 43.000 đồng/học sinh/ngày.


- Kế thừa mức thu Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND: cấp tiểu học là 35.000 đồng/học sinh/ngày; tăng theo tỷ số giá tiêu dùng năm 2025 so với năm 2024 và năm 2026 so với năm 2025: 35.000 đồng/học sinh/ngày x 1,0331 x 1,045 =37.786 đồng/học sinh/ngày, làm tròn: 38.000 đồng/học sinh/ngày.


- Kế thừa Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND, quy định mức thu tại dự thảo Quyết định của cấp THCS và cấp THPT bằng cấp mầm non.

b. Dịch vụ chăm sóc bán trú: Chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa: cấp mầm non là 197.000 đồng/học sinh/tháng, cấp tiểu học, cấp THCS và THPT là 126.000 đồng/học sinh/tháng.

Thuyết minh xây dựng mức thu: tương tự cách xây dựng mức thu của nội dung : “Dịch vụ chăm sóc bán trú: Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa” có tổ chức nấu ăn, nhưng đây là dịch vụ bán trú không tổ chức nấu ăn nên không tính chi phí thuê người nấu ăn.

b) Cơ chế quản lý thu chi

- Mức thu theo quy định tại Quyết định này là mức thu tối đa. Tùy vào điều kiện kinh tế xã hội từng địa phương, các cơ sở giáo dục thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh về nội dung, mức thu cụ thể nhưng không nằm ngoài nội dung và vượt quá mức thu quy định tại Quyết định này, thu theo số tháng thực học và không vượt quá khung thời gian do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Việc thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, thu vừa đủ chi, mang tính chất phục vụ, không mang tính kinh doanh; xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

- Căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục có thể xem xét miễn hoặc giảm mức thu (không bao gồm tiền ăn) đối với học sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi cha mẹ.

- Thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền. Vào cuối học kỳ, cuối năm học, cơ sở giáo dục tổng hợp kết quả thu và quyết toán chi từng khoản thu; thông báo công khai theo quy định và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.


V. NHỮNG NỘI DUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được thu từ cha mẹ học sinh trên cơ sở thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục với cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
(Kèm theo: dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định; Biểu so sánh mức thu tại dự thảo Quyết định và Nghị quyết số 385/2024/NQ-HĐND; các văn bản có liên quan)

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, KHTC
	


BIỂU SO SÁNH MỨC THU TẠI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 385/2024/NQ-HĐND
(Đính kèm Tờ trình số……../TTr-SGDĐT ngày…../…../2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Danh mục
	Mức thu xây dựng kỳ này
	Mức thu tại Nghị quyết 385/2024/NQ-HĐND
	Tỷ lệ tăng (lần)

	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	1
	Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học khi cha mẹ trẻ em, học sinh có nhu cầu) (khoảng thời gian giữ trẻ do nhà trường và phụ huynh thống nhất) (đồng/học sinh/giờ)
	9.000
	9.000
	Không
	Không
	7.000
	7.000
	Không
	Không
	1,29  
	1,29  
	 0
	0 

	2
	Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các ngày nghỉ, ngày hè (8 giờ/ngày) (đồng/học sinh/ngày)
	51.000
	Không
	Không
	Không
	40.000
	Không
	Không
	Không
	1,28  
	 0
	0 
	 0

	3
	Dịch vụ tăng cường cho việc vệ sinh cá nhân đối với trẻ mầm non. Vệ sinh sân trường và khu vực vệ sinh của học sinh theo nhu cầu (đồng/học sinh/tháng)
	48.000
	24.000
	24.000
	24.000
	40.000
	20.000
	Không
	Không
	1,20  
	1,20  
	 0
	0 

	-
	Nhu cầu vệ sinh trẻ mầm non (khăn giấy khô, khăn giấy ướt, nước rửa tay); dụng cụ vệ sinh
	21.000
	 
	 
	 
	19.000
	 
	 
	 
	1,11  
	 
	 
	 

	-
	Tiền công quét dọn
	27.000
	 
	 
	 
	21.000
	 
	 
	 
	1,29  
	 
	 
	 

	4
	Dịch vụ phục vụ ăn sáng của học sinh (đồng/học sinh/ngày)
	17.000
	Không
	Không
	Không
	16.000
	Không
	Không
	Không
	1,06  
	 0
	 0
	 0

	5
	Dịch vụ phục vụ bán trú có tổ chức nấu ăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dịch vụ ăn bán trú của học sinh (đồng/học sinh/ngày)
	38.000
	32.000
	38.000
	38.000
	35.000
	30.000
	35.000
	35.000
	1,09  
	1,07  
	1,09  
	1,09  

	b
	Dịch vụ chăm sóc bán trú: Thuê người nấu ăn, chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa (đồng/học sinh/tháng)
	334.000
	263.000
	263.000
	263.000
	265.000
	222.000
	222.000
	222.000
	1,26  
	1,18  
	1,18  
	1,18  

	-
	Thuê người nấu ăn
	137.000
	137.000
	137.000
	137.000
	119.000
	109.000
	109.000
	109.000
	1,15  
	1,26  
	1,26  
	1,26  

	-
	Chi phí tổ chức quản lý bán trú 
	39.000
	21.000
	21.000
	21.000
	34.000
	23.000
	23.000
	23.000
	1,15  
	0,91  
	0,91  
	0,91  

	-
	Hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa
	158.000
	105.000
	105.000
	105.000
	112.000
	90.000
	90.000
	90.000
	1,41  
	1,17  
	1,17  
	1,17  

	c
	Dịch vụ phục vụ tổ chức nấu ăn bán trú (đồng/học sinh/tháng)
	54.000
	32.000
	32.000
	32.000
	50.000
	30.000
	30.000
	30.000
	1,08  
	1,07  
	1,07  
	1,07  

	6
	Dịch vụ phục vụ bán trú không tổ chức nấu ăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dịch vụ ăn bán trú của học sinh (đồng/học sinh/ngày)
	43.000
	38.000
	43.000
	43.000
	40.000
	35.000
	40.000
	40.000
	1,08  
	1,09  
	1,08  
	1,08  

	b
	Dịch vụ chăm sóc bán trú: Chi phí tổ chức quản lý bán trú tại trường, hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa (đồng/học sinh/tháng)
	197.000
	126.000
	126.000
	126.000
	136.000
	94.000
	94.000
	94.000
	1,45  
	1,34  
	1,34  
	1,34  

	-
	Chi phí tổ chức quản lý bán trú 
	39.000
	21.000
	21.000
	21.000
	24.000
	16.000
	16.000
	16.000
	1,63  
	1,31  
	1,31  
	1,31  

	-
	Hỗ trợ trực giờ nghỉ trưa
	158.000
	105.000
	105.000
	105.000
	112.000
	78.000
	78.000
	78.000
	1,41  
	1,35  
	1,35  
	1,35  
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